	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 2976/QĐ-UBND
	Đồng Xoài, ngày 21 tháng 10 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với 

diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng 

đến năm 2020 huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng; 

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng;

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng huyện Bù Đốp đến năm 2020;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 540/TTr-STNMT ngày 12/10/2009 (kèm theo Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 31/8/2009 của UBND huyện Bù Đốp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

I. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020:


1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2008
	QHSDĐ 

2020
	Diện tích

 tăng (+),

giảm (-) 



	 
	TỔNG DTTN
	8877,50
	8877,50
	0,00

	I
	NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	8877,50
	7718,39
	-1159,11

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	 

 
	7613,73
	7613,73

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm 
	 

 
	1034,88
	1034,88

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	 

 
	221,35
	221,35

	
	- Đất chuyên lúa nước
	 

 
	221,35
	221,35

	1.1.2
	Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	 

 
	500,00
	500,00

	1.1.3
	Đất cây hàng năm khác 
	 

 
	313,53
	313,53

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	 

 
	6578,84
	6578,84

	
	- Đất cây công nghiệp lâu năm
	
	6193,57
	6193,57

	
	- Đất cây ăn quả lâu năm
	
	170,77
	170,77

	
	- Đất cây lâu năm khác
	
	214,50
	214,50

	2
	Đất lâm nghiệp
	8877,50


	0,00
	-887,50

	2.1
	Đất rừng sản xuất
	8877,50


	0,00
	-887,50

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản 
	 

 
	104.67
	104.67

	II
	NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	0,00 

 
	1159,11
	1159,11

	1
	Đất ở
	 

 
	150,64
	150,64

	1.1
	Đất ở nông thôn
	 

 
	146,64
	146,64

	1.2
	Đất ở đô thị
	 

 
	4,00 
	4,00

	2
	Đất chuyên dùng
	 

 
	812,14
	812,14

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình SN
	 

 
	6,00
	6,00

	2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	 

 
	18,00
	18,00

	2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi NN
	 

 
	284,00
	284,00

	3.1
	Đất cụm công nghiệp
	 

 
	70,00
	70,00

	2.3.2
	Đất cơ sở SXKD
	 

 
	9,80
	9,80

	2.3.3
	Đất khai thác KS
	 

 
	159,20
	159,20

	2.3.4
	Đất làm nguyên VLXD
	 

 
	45,00
	45,00

	2.4
	Đất có mục đích công cộng
	 

 
	504,14
	504,14

	2.4.1
	Đất giao thông
	 

 
	241,93
	241,93

	2.4.2
	Đất thủy lợi
	 

 
	 21,20
	 21,20

	2.4.3
	Đất công trình năng lượng
	 

 
	181,05
	181,05

	2.4.4
	Đất cơ sở văn hóa
	 

 
	6,00
	6,00

	2.4.5
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	 

 
	20,21
	20,21

	2.4.6
	Đất thể dục thể thao
	 

 
	14,25
	14,25

	2.4.7
	Đất chợ
	 

 
	1,00
	1,00

	2.4.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 

 
	18,50
	18,50

	3
	Đất nghĩ trang, nghĩa địa
	 

 
	18,60
	18,60

	4
	Đất sông suối và MNCD
	 

 
	46,73
	46,73

	4.1
	Sông suối
	 

 
	46,73
	46,73

	5
	Đất phi nông nghiệp khác 
	 

 
	131,00
	131,00

	III
	NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 
	0,00
	0,00
	0,00


2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

	Thứ tự
	Loại đất phải chuyển đổi mục đích
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	
	
	

	 1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	NNP/PNN
	1.159,11

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN/PNN
	0,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP/PNN
	1.159,11

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	1.159,11

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	
	7.718,39

	2.1
	Đất lâm phần chuyển sang đất trồng lúa
	RSX/LUA
	224,95

	2.2
	Đất lâm phần chuyển sang đất trồng cỏ chăn nuôi
	RSX/COC
	500,00

	2.3
	Đất lâm phần chuyển sang đất cây hàng năm khác
	RSZ/HNK
	201,93

	2.4
	Đất lâm phần chuyển sang đất cây công nghiệp lâu năm
	RSX/LNC
	6.384,52

	2.5
	Đất lâm phần chuyển sang đất cây ăn quả lâu năm
	RSX/LNQ
	90,32

	2.6
	Đất lâm phần chuyển sang đất cây lâu năm khác
	RSX/LNK
	212,00

	2.7
	Đất lâm phần chuyển sang đất thủy sản
	SRX/TSN
	104,67


3. Diện tích cần thu hồi trong thời kỳ quy hoạch:

	Thứ tự
	Loại đất phải thu hồi
	Mã
	Diện tích (ha)

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	1.008,47

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	1.008,47

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1.008,47


II. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 - 2020:

1. Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất: 

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2008
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối, đến năm 2020

	
	
	Diện tích

 (ha)
	Cơ cấu 

(%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(%)

	 
	TỔNG DTTN
	8877,50
	100,00
	8877,50
	100,00
	8877,50
	100,00

	I
	NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	8877,50
	100,00
	7986,68
	89,97
	771839
	86,94

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	0,00   
	0,00 
	7113,73
	80,13
	7613,73
	85,76

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm 
	  
	
	463,13
	5,22
	1034,88
	11,66

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	  
	
	221,35
	2,49
	221,35
	2,49

	
	- Đất chuyên lúa nước
	  
	
	221,35
	2,49
	221,35
	2,49

	1.1.2
	Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	  
	
	0,00
	0,00
	500,00
	5,63

	1.1.3
	Đất cây hàng năm khác 
	  
	
	241,78
	2,72
	313,53
	3,53

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	  
	
	6650,59
	74,92
	6578,84
	74,11

	
	- Đất cây công nghiệp lâu năm
	
	
	6267,52
	70,60
	6193,57
	69,77

	
	- Đất cây ăn quả lâu năm
	
	
	137,32
	1,55
	170,77
	1,92

	
	- Đất cây lâu năm khác
	
	
	245,75
	2,77
	214,50
	2,42

	2
	Đất lâm nghiệp
	8877,50
	100,00
	768,29
	8,65
	0,00
	0,00

	2.1
	Đất rừng sản xuất
	8877,50
	100,00
	768,29
	8,65
	0,00
	0,00

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản 
	  
	
	104,67
	1,18
	104,67
	1,18

	II
	NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	0,00  
	0,00 
	890,82
	10,03
	1159,11
	13,06

	1
	Đất ở
	 
	
	94,80
	1,07
	150,64
	1,70

	1.1
	Đất ở nông thôn
	  
	
	92.64
	1,04
	146,64
	1,65

	1.2
	Đất ở đô thị
	  
	
	2,16
	0,02
	4,00
	0,05

	2
	Đất chuyên dùng
	 
	
	668,69
	7,53
	812,14
	9,15

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình SN
	 
	
	3,00
	0,03
	6,00
	0,07

	2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	  
	
	18,00
	0,20
	18,00
	0,20

	2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi NN
	
	
	219,80
	2,48
	284,00
	3,20

	3.1
	Đất cụm công nghiệp
	  
	
	50,00
	0,56
	70,00
	0,79

	2.3.2
	Đất cơ sở SXKD
	 
	
	9,80
	0,11
	9,80
	0,11

	2.3.3
	Đất khai thác KS
	  
	
	125,00
	1,41
	159,20
	1,79

	2.3.4
	Đất làm nguyên VLXD
	 
	
	35,00
	0,39
	45,00
	0,51


	2.4
	Đất có mục đích công cộng
	 
	
	427,89
	4,82
	504,14
	5,68

	2.4.1
	Đất giao thông
	 
	
	187,58
	2,11
	241,93
	2,73

	2.4.2
	Đất thủy lợi
	 
	
	21,20
	0,24
	21,20
	0,24

	2.4.3
	Đất công trình năng lượng
	 
	
	181,05
	2,04
	181,05
	2,04

	2.4.4
	Đất cơ sở văn hóa
	 
	
	3,00
	0,03
	6,00
	0,07

	2.4.5
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	
	
	10,71
	0,12
	20,21
	0,23

	2.4.6
	Đất thể dục thể thao
	 
	
	9,85
	0,11
	14,25
	0,16

	2.4.7
	Đất chợ
	 
	
	0,00
	0,00
	1,00
	0,01

	2.4.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	
	14,50
	0,16
	18,50
	0,21

	3
	Đất nghĩ trang, nghĩa địa
	 
	
	10,60
	0,12
	18,60
	0,21

	4
	Đất sông suối và MNCD
	 
	
	46,73
	0,53
	46,73
	0,53

	4.1
	Sông suối
	
	
	46,73
	0,53
	46,73
	0,53

	5
	Đất phi nông nghiệp khác 
	 
	
	70,00
	0,79
	131,00
	1,48

	III
	NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


2. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch 2009 - 2015

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2008
	Diện tích đến năm 2015(ha)

	
	
	
	Năm

2009
	Năm

2010
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	 
	TỔNG DTTN
	8877,50
	8877,50
	8877,50
	8877,50
	8877,50
	8877,50
	8877,50
	8877,50

	I
	NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	8877,50
	8472,63
	8161,33
	8132,04
	8101,95
	8072,55
	8056,38
	7986,68

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	
	7044,01
	7113,73
	7113
	73
	7113
	73
	7113,73

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm 
	 
	426,88
	428,63
	433,63
	449,63
	449,63
	463,13
	463,13

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	
	224,95
	224,95
	224,95
	224,95
	224,95
	224,95
	221,35

	
	- Đất chuyên lúa nước
	
	224,95
	224,95
	224,95
	224,95
	224,95
	224,95
	221,35

	1.1.2
	Đất cây hàng năm khác 
	 
	201,93
	203,68
	208,68
	224,68
	224,68
	238,18
	241,78

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	6617,13
	6685,09
	6680,09
	6664,09
	6664,09
	6664,59
	6650,59

	
	- Đất cây công nghiệp lâu năm
	
	6314,81
	6372,77
	6347,77
	6310,27
	6314,52
	6267,52
	6267,52

	
	- Đất cây ăn quả lâu năm
	
	90,32
	100,32
	113,32
	120,57
	121,32
	137,32
	137,32

	
	- Đất cây lâu năm khác
	
	212,00
	212,00
	219,00
	233,25
	228,25
	245,75
	245,75

	2
	Đất lâm nghiệp có rừng
	8877,50
	1323,95
	942,94
	913,65
	883,56
	854,16
	837,99
	768,29

	2.1
	Đất rừng sản xuất
	8877,50
	1323,95
	942,94
	913,65
	883,56
	854,16
	837,99
	768,29

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản 
	 
	104,67
	104,67
	104,67
	104,67
	104,67
	104,67
	104,67

	II
	NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	0,00 
	404,87
	716,17
	745,46
	775,55
	804,95
	821,12
	890,82

	1
	Đất ở
	 
	35,63
	45,63
	53,63
	59,95
	75,75
	81,45
	94,80

	1.1
	Đất ở nông thôn
	
	34,47
	45,47
	52,47
	58,79
	74,09
	79,79
	92.64

	1.2
	Đất ở đô thị
	 
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,66
	1,66
	2,16

	2
	Đất chuyên dùng
	 

 
	318,66
	592,21
	614,50
	628,27
	641,87
	652,34
	668,69

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình SN
	
	0,54
	2,04
	2,28
	2,50
	2,50
	2,70
	3,00

	2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	 
	8,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi NN
	 
	31,80
	218,80
	219,80
	219,80
	219,80
	219,80
	219,80

	3.1
	Đất cụm công nghiệp
	 

 
	30,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	2.3.2
	Đất cơ sở SXKD
	  
	1,80
	8,80
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80

	2.3.3
	Đất khai thác KS
	 
	0,00
	125,00
	125,00
	125,00
	125,00
	125,00
	125,00

	2.3.4
	Đất làm nguyên VLXD
	
	0,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	2.4
	Đất có mục đích công cộng
	 
	278,32
	353,37
	374,42
	387,97
	401,57
	411,84
	427,89

	2.4.1
	Đất giao thông
	 
	113,22
	138,76
	149,51
	158,06
	168,46
	177,53
	187,58

	2.4.2
	Đất thủy lợi
	 
	10,50
	15,30
	15,60
	16,20
	16,20
	16,20
	21,20

	2.4.3
	Đất công trình năng lượng
	 
	152,19
	181,05
	181,05
	181,05
	181,05
	181,05
	181,05

	2.4.4
	Đất cơ sở văn hóa
	
	0,00
	1,00
	1,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,00

	2.4.5
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	
	2,01
	6,51
	6,51
	7,51
	8,51
	9,71
	10,71

	2.4.6
	Đất thể dục thể thao
	 
	0,40
	6,25
	6,25
	8,65
	9,85
	9,85
	9,85

	2.4.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	0,00
	4,50
	14,50
	14,50
	14,50
	14,50
	14,50

	3
	Đất nghĩ trang, nghĩa địa
	
	0,60
	10,60
	10,60
	10,60
	10,60
	10,60
	10,60

	4
	Đất sông suối và MNCD
	 
	46,73
	46,73
	46,73
	46,73
	46,73
	46,73
	46,73

	4.1
	Sông suối
	 
	46,73
	46,73
	46,73
	46,73
	46,73
	46,73
	46,73

	5
	Đất phi nông nghiệp khác 
	 
	3,25
	20,00
	20,00
	30,00
	30,00
	30,00
	70,00

	III
	NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

	Thứ tự
	Loại đất phải chuyển mục đích
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ KH
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm

2009
	Năm

2010
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	 1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	890,82
	404,87
	311,30
	29,29
	30,09
	29,40
	16,17
	69,70

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	890,82
	404,87
	311,30
	29,29
	30,09
	29,40
	16,17
	69,70

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	 890,82 
	404,87
	311,30
	29,29
	30,09
	29,40
	16,17
	

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	 7.218,39 
	7.148,68
	69,72
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất lâm phần (rừng SX) chuyển sang đất trồng lúa
	224,95 

 
	224,95
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất lâm phần (rừng SX) chuyển sang đất cây hàng năm khác
	201,93  
	201,93
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất lâm phần (rừng SX) chuyển sang đất cây công nghiệp lâu năm
	6.384,52
	6.314,81
	69,72
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất lâm phần (rừng SX) chuyển sang đất cây ăn quả lâu năm
	90,32
	90,32
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất lâm phần (rừng SX) chuyển sang đất cây lâu năm khác
	212,00
	212,00
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất lâm phần (rừng SX) chuyển sang đất thủy sản
	104,67


	104,67
	
	
	
	
	
	


4. Diện tích đất phải thu hồi:

	Thứ tự
	Loại đất phải thu hồi 
	Diện tích cần thu hồi trong kỳ KH
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm

2009
	Năm

2010
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	796,02
	369,24
	300,30
	22,29
	23,77
	13,60
	10,47
	56,35

	 1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	1.2
	Đất lâm nghiệp
	796,02
	369,24
	300,30
	22,29
	23,77
	13,60
	10,47
	56,35

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	796,02
	369,24
	300,30
	22,29
	23,77
	13,60
	10,47
	56,35


Điều 2. Căn cứ Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai nêu trên, UBND huyện Bù Đốp có trách nhiệm:

- Công bố công khai phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

- Chỉ đạo UBND các xã có đất trong vùng dự án thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 của huyện. 

- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch và pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài Nguyên và Môi trường).

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Đốp theo quy định
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Chủ tịch UBND các xã có đất trong vùng dự án, Giám đốc Ban QLRPH Bù Đốp, Giám đốc Công ty Cao su Sông Bé, và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 



                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Văn Danh
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